CÔNG VĂN SỐ 15/LT-TĐBCVTVN-CĐBĐVN

NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2009

CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
VÀ CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

V/v Hướng dẫn tổ chức Đại hội CNVC,  Hội nghị người lao động
      Kính gửi:

· Các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn 

· Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam

· Các đơn vị thành viên Tập đoàn hạch toán độc lập
· Các Công ty Cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Năm 2008 là năm đầu tiên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức sản xuất kinh doanh theo mô hình tổ chức mới, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động, giá cả tăng cao, cạnh tranh ngày càng gay gắt, tác động lớn đến môi trường sản xuất kinh doanh của các đơn vị và toàn Tập đoàn. Thực hiện các Quy định của pháp luật lao động và chỉ đạo của  Lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn Bưu điện Việt Nam, nhiều đơn vị nhận rõ sự cần thiết phải tổ chức Đại hội công nhân viên chức (CNVC), Hội nghị người lao động (NLĐ), xây dựng Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở để phát huy sức mạnh tập thể, quản  lý điều hành SXKD bằng hệ thống các quy chế, cơ chế nội bộ phù hợp, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của đơn vị.
 Kết quả, năm 2008 đã có 69/83 đơn vị là các doanh nghiệp nhà nước tổ chức Đại hội CNVC (đạt 81%); có 4/25 Công ty Cổ phần, Công ty TNHH tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 16%).  

Nhìn chung, việc xây dựng và thực hiện QCDC, Đại hội CNVC trong các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn được duy trì có nề nếp, với nội dung thiết thực, hiệu quả và chất lượng khá hơn. Tuy nhiên vẫn còn 14  đơn vị năm 2008 không tổ chức được Đại hội CNVC, 03 đơn vị tổ chức Đại hội không đúng thời gian quy định (tổ chức vào quý 3, quý 4 năm 2008); Một số Công ty cổ phần chưa quan tâm đúng mức đến việc tổ chức Hội nghị NLĐ, chỉ tập trung vào tổ chức Đại hội đồng cổ đông; có đơn vị xây dựng Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) còn chung chung, có nội dung chưa cập nhật với quy định hiện hành của pháp luật lao động.
Để Đại hội CNVC, Hội nghị NLĐ tại các đơn vị được tổ chức thực hiện đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 16/5/2005 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Đại hội CNVC trong Công ty Nhà nước, Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 31/12/2007 hướng dẫn tổ chức hoạt động Hội nghị NLĐ trong Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, phù hợp với mô hình tổ chức của Tập đoàn. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và BTV Công đoàn Bưu điện Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Quán triệt mục đích, nguyên tắc tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị NLĐ
1.1.  Mục đích 
1.1.1. Tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị NLĐ trong các đơn vị  nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.

1.1.2. Thông qua thực hiện dân chủ trực tiếp tại Đại hội CNVC, Hội nghị NLĐ  xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động; thực hiện dân chủ trong khuôn  khổ pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

1.2. Nguyên tắc 
1.2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (giám đốc) công ty, Thủ trưởng đơn vị  và BCH Công đoàn cùng cấp có trách nhiệm chuẩn bị kế hoạch, nội dung, quyết định triệu tập Đại hội CNVC, Hội nghị NLĐ và đồng chủ trì Đại hội CNVC, Hội nghị NLĐ.

1.2.2. Đại hội (Hội nghị) được thừa nhận là hợp lệ khi có sự tham dự của trên 2/3 tổng số đại biểu được Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn công ty quyết định triệu tập.

1.2.3. Nghị quyết của Đại hội (Hội nghị) có giá trị khi có trên 50% tổng số đại biểu chính thức biểu quyết tán thành.

2. Đại hội CNVC
Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 16/5/2005 của Tổng Liên đoàn LĐVN và Bộ Lao động TBXH hướng dẫn tổ chức hoạt động Đại hội CNVC trong các Công ty Nhà nước.
2.1. Áp dụng đối với :

· Công ty mẹ Tập đoàn:


+ Cơ quan quản lý điều hành 


+ Các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc công ty mẹ :

· Bưu điện Trung ương,

· Các công ty Viễn thông và CNTT: VTN, VTI, VDC, VASC, VNP, 

· Trung tâm thông tin và quan hệ công chúng.

· 60 Viễn thông tỉnh, thành phố 

· Công ty hạch toán độc lập: VMS, Công ty Tài chính Bưu điện

· Các đơn vị sự  nghiệp thuộc Tập đoàn
· Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam

(sau đây gọi chung là đơn vị)

2.2. Thời gian Đại hội :
· Cấp Công ty mẹ Tập đoàn, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, tổ chức Đại hội 5 năm 2 lần vào quý 2 của năm định kỳ lựa chọn.

· Các đơn vị còn lại, tổ chức Đại hội mỗi năm một lần vào quý 1 của năm kế hoạch.

2.3. Nội dung Đại hội CNVC
2.3.1. Tổng Giám đốc (Giám đốc) đơn vị: 
· Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phương hướng năm kế hoạch; 

· Báo cáo kết quả thực hiện chế độ, chính sách với CNVCLĐ về sắp xếp lại lao động, tuyển dụng, cải thiện điều kiện làm việc, đào tạo và đào tạo lại, tiền lương và thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của công ty, ...;

· Nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi (nếu có) các nội quy, quy chế nội bộ trong công ty; Báo cáo công khai tài chính theo quy định hiện hành.
Đối với Tổng Công ty nhà nước, Công ty mẹ, Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung nêu trên, tập trung vào các vấn đề thuộc kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn; các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giao cho các đơn vị thành viên thực hiện; những biện pháp tổ chức nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty đối với các công ty thành viên; 

2.3.2. Chủ tịch Công đoàn đơn vị :

· Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới; báo cáo việc tiếp thu và kết quả thương lượng Thỏa ước lao động tập thể;

· Tổng kết phong trào thi đua và kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm tới; về ý kiến của CNVC kiến nghị với cấp có thẩm quyền cho tổ chức bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng.

2.3.3. Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

2.3.4. Đại biểu thảo luận, góp ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định các vấn đề liên quan thuộc cấp mình và cấp trên trực tiếp:

· Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, sắp xếp lại sản xuất ; tài chính công khai;

· Phương án đổi mới tổ chức, SXKD (nếu có)
· Các nội quy, quy chế của đơn vị  liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động (quy chế khen thưởng, phúc lợi, quỹ CSXH, ...)
· Các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại nghề cho người lao động của đơn vị;
· Bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng khi được cơ quan cấp trên yêu cầu.

2.3.5. Đại biểu thảo luận và biểu quyết quyết định:
· Nội dung hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa ước lao động tập thể để đại diện tập thể người lao động ký kết với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty; 
· Quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng, quỹ CSXH (hoặc quỹ huy động từ nguồn đóng góp của CNVC) và các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phù hợp với quy định của Nhà nước;
· Đánh giá kết quả hoạt động và chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;
2.3.6. Giới thiệu nhân sự của Công đoàn để tham gia vào Ban kiểm soát; giới thiệu người đủ điều kiện đại diện CNVC và LĐ để cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị (nếu có) theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị
2.3.7. Bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (phó Giám đốc), Kế toán trưởng; bỏ phiếu giới thiệu cán bộ kế cận các chức danh phục vụ công tác quy hoạch cán bộ.
2.3.8. Bầu Ban thanh tra nhân dân (nếu hết nhiệm kỳ)
2.3.9. Bầu đại biểu đi dự Đại hội CNVC cấp trên (nếu có)
2.3.10. Ký kết Thỏa ước lao động tập thể

2.3.11. Công bố khen thưởng, phát động phong trào thi đua

2.3.12. Thông qua Nghị quyết Đại hội

2.4. Nội dung của Đại hội CNVC bất thường: tập trung bàn và quyết nghị các vấn đề là nguyên nhân phải triệu tập Đại hội CNVC.
2.5. Kinh phí tổ chức Đại hội CNVC: được hạch toán vào chi phí của đơn vị

3. Hội nghị người lao động 

 Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 31/12/2007.
3.1. Áp dụng đối với Công ty cổ phần, Công ty TNHH được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2005 (gọi tắt là Công ty)
3.2. Thời gian tổ chức Hội nghị NLĐ: Hàng năm (sau Đại hội cổ đông).
3.3. Nội dung Hội nghị NLĐ
3.3.1. Giám đốc đơn vị báo cáo các nội dung sau:
· Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh  năm qua; tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động.
· Trình bày phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý điều hành, sắp xếp lao động, đổi mới thiết bị, công nghệ trong thời gian tới.
· Báo cáo đánh giá về các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đào tạo và đào tạo lại nghề cho người lao động.
· Báo cáo tình hình xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của công ty, những nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và mô hình quản lý của công ty.
· Báo cáo công khai mức trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, trích nộp kinh phí công đoàn, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công khai tài chính về các nội dung liên quan đến người lao động.
· Trả lời các câu hỏi của đại biểu có liên quan đến công tác điều hành, quản lý, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Giám đốc.
· Tiếp thu các nội dung để kiến nghị với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Đại Hội đồng cổ đông giải quyết theo thẩm quyền.
3.3.2.  Ban chấp hành Công đoàn đơn vị báo cáo nội dung như sau:
· Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động Hội nghị người lao động cấp phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất và các kiến nghị của người lao động đã tập hợp từ hội nghị cấp dưới.
· Báo cáo việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.
· Báo cáo tình hình sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, những nội dung đã được thực hiện, chưa thực hiện được, nguyên nhân chưa thực hiện.
· Trình bày nội dung dự thảo Thỏa ước lao động tập thể mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể.
· Báo cáo các kiến nghị của tập thể người lao động với Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông.
· Tiếp thu ý kiến của đại biểu về những vấn đề thuộc vai trò, trách nhiệm của Công đoàn.
3.3.3. Đại biểu thảo luận tại hội nghị.
3.3.4. Ký kết Thỏa ước lao động tập thể mới hoặc ký sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể (khi đã hoàn thành thương lượng theo luật định).
3.3.5.  Khen thưởng, phát động thi đua, ký kết các giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm kế hoạch.
3.3.6. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động.
3.4. Nội dung Hội nghị người lao động bất thường
Nội dung của Hội nghị người lao động bất thường tập trung bàn và quyết định các vấn đề là nguyên nhân phải triệu tập hội nghị.
3.5. Kinh phí tổ chức Hội nghị người lao động: Do doanh nghiệp đảm bảo
4. Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động 
Sau Đại hội CNVC, Hội nghị NLĐ, các đơn vị báo cáo kết quả tổ chức Đại hội, Hội nghi, tập hợp các kiến nghị với Tập đoàn, Công đoàn BĐVN về Công đoàn Bưu điện Việt Nam (theo mẫu đính kèm).
      5.  Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội CNVC, Hội nghị NLĐ
5.1. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc (Giám đốc) đơn vị: chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị lập kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn giải quyết các kiến nghị của CNVCLĐ đã thông qua tại Đại hội; tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; định kỳ 6 tháng, cùng với Ban Chấp hành Công đoàn sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội CNVC, Thỏa ước lao động tập thể và phong trào thi đua, thông báo cho CNVCLĐ trong đơn vị biết và báo cáo cấp trên.
5.2.  Trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn đơn vị: kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội CNVC, Thỏa ước lao động tập thể; chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; phối hợp với các đoàn thể trong công ty động viên CNVCLĐ thực hiện Nghị quyết của Đại hội CNVC, Thỏa ước lao động tập thể. 
Tổng Giám đốc Tập đoàn và BTV Công đoàn Bưu điện Việt Nam yêu cầu Lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn các đơn vị  nghiêm túc triển khai thực hiện.  Quá trình thực hiện, có gì vướng mắc đề nghị liên hệ:

- Ban Tổ chức cán bộ - Lao động Tập đoàn : ĐT (04) 35771894
- Ban Chính sách Kinh tế chính sách xã hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam: ĐT (04) 39717556  
(04) 3 8210 651. 
	TẬP ĐOÀN 
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	CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CÔNG ĐOÀN ………………………..
Số:             /


	Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


………..,  ngày       tháng      năm 2009


BÁO CÁO KẾT QUẢ

 ĐẠI HỘI CNVC

	STT
	NỘI DUNG CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG

	1
	Số liệu tổng hợp
	
	

	
	- Tổng số CBCNVC (người  lao động)
+ Nam :

+ Nữ  :

+ Hợp đồng lao động không thời hạn

+ Hợp đồng lao động ngắn hạn (thời vụ)
	người
	…..

…

….

…..

….

	
	- Trình độ : 


+ Đại học, trên đại học


+ Trung cấp


+ Sơ cấp


+ Chưa đào tạo
	
	

	
	- Số đơn vị cơ sở 
	đơn vị
	

	2.
	Một số chỉ tiêu kế hoạch năm chủ yếu:


+ Doanh thu :


+ Lợi nhuận 


+ Năng xuất  lao động


+ Thu nhập của người lao động


+….


+ Đăng ký vượt kế hoạch 

(Tuỳ theo từng đơn vị để lựa chọn cho phù hợp)
	Tr.đ

..

..

Trđ/tháng

% KH
	…..

	3
	Thoả ước lao động tập thể :

· Xây dựng mới

· Sửa đổi, bổ sung

· Những nội dung người lao động có lợi hơn so với Pháp luật hiện hành:

+..

+..

+..
	
	…….

……

	4
	Các quy chế nội bộ (kèm theo TƯLĐTT):

· ..

· …

· …

(Ghi rõ xây dựng mới, bổ sung sửa đổi; Hoặc dự kiến sẽ xây dựng mới, bổ sung sửa đổi)

- Tổng số quy chế nội bộ đang áp dụng 
	
	…..

….

…

………

	5
	Quy chế dân chủ cơ sở:

· Xây dựng mới

· Bổ sung sửa đổi

· Ban chỉ đạo thực hiện (cấp đơn vị)
	người
	……..

………

…..

	6
	Bầu Ban Thanh tra nhân dân (hoặc Ban TTND đang hoạt động)
	người
	

	7
	Tổ Tư vấn pháp  luật (hoặc Chuyên viên tư vấn pháp luật)
· Số người

      -    Trình độ chuyên môn, pháp luật  (Tổ trưởng)
	người


	….

…..

	8
	Hội đồng hoà giải:

· Số lượng thành viên 

     -     Trình độ 
	
	

	9
	Kết quả bỏ phiếu góp ý đánh giá phẩm chất, năng lực Lãnh đạo:

· Chức danh 1 (bình quân 9 nội dung) : 

           Tốt :…… %, Khá:……..%, TB: ………%

· Chức danh 2 (bình quân 9 nội dung) : 

           Tốt :…… %, Khá:……..%, TB: ………%

· Chức danh 3 (bình quân 9 nội dung) : 

           Tốt :…… %, Khá:……..%, TB: ………%


	
	


PHẦN  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

· Về Tổ chức

· Về Cơ chế

· Về hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên

TM CÔNG ĐOÀN ……………….

                  Chủ tịch

· Ghi chú: Báo cáo này gửi trước ngày 15/4

	CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CÔNG ĐOÀN ………………………..
Số:             /


	Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


………..,  ngày       tháng      năm 200..


BÁO CÁO KẾT QUẢ

 HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

· Đơn vị cổ phần hoá năm : ………..
Hoặc thành  lập năm ………..

· Vốn điều lệ (tính đến 31/12/200..) : ……………..  

· Đại hội cổ đông  :  ngày          tháng          năm 200...

	STT
	NỘI DUNG CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG

	1
	Số liệu tổng hợp
	
	

	
	- Tổng số người lao động

+ Nam :

+ Nữ  :

+ Hợp đồng lao động không thời hạn

+ Hợp đồng lao động ngắn hạn (thời vụ)
	người
	…..

…

….

…..

….

	
	- Trình độ : 


+ Đại học, trên đại học


+ Trung cấp


+ Sơ cấp


+ Chưa đào tạo
	
	

	
	- Số đơn vị cơ sở 
	đơn vị
	

	2.
	Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 chủ yếu:


+ Doanh thu :


+ Nộp ngân sách


+ Cổ tức : 


+ Thu nhập của người lao động 


+….


(Tuỳ theo từng đơn vị để lựa chọn cho phù hợp)
	Tr.đ

…

%

Tr.đ/tháng

	

	3
	Thoả ước lao động tập thể :

· Xây dựng mới

· Sửa đổi, bổ sung

· Những nội dung người lao động có lợi hơn so với Pháp luật hiện hành:

+..

+..

+..


	
	…….

……

	4
	Các quy chế nội bộ (kèm theo TƯLĐTT):

· ..

· …

· …

(Ghi rõ xây dựng mới, bổ sung sửa đổi; Hoặc dự kiến năm 2008 sẽ xây dựng mới, bổ sung sửa đổi)

- Tổng số quy chế nội bộ đang áp dụng 
	
	…..

….

…

………

	5
	Quy chế dân chủ cơ sở:

· Xây dựng mới

· Bổ sung sửa đổi

· Ban chỉ đạo thực hiện (cấp đơn vị)
	người
	……..

………

…..

	6
	Tổ Tư vấn pháp  luật công đoàn (hoặc Chuyên viên tư vấn pháp luật)
· Số người

      -    Trình độ chuyên môn, pháp luật  (Tổ trưởng)
	người


	….

…..

	7
	Hội đồng hoà giải:

· Số lượng thành viên 

     -     Trình độ 
	
	


PHẦN  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

· Về Tổ chức

· Về Cơ chế

· Về hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên

TM CÔNG ĐOÀN ……………….

                  Chủ tịch

* Ghi chú: Báo cáo này gửi trước ngày 30/6
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